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1 Máy Inverter hòa lưới

Model:  Luxpower 
SNA5000

Công suất: 5kW
Chế độ: On-Grid, Off-

grid
Cài đặt: Chế độ độc lập, 

bám tải, đẩy lưới
Số MPPT: 2 tối đa 

6kWp
Bảo hành: 2 năm

Cái 1 19,500,000 19,500,000

2 Tấm Pin AE 450w

Tấm pin AE Solar 450w 
| AE450HM6L-72
Loại module: AE 

SMART HOT-SPOT 
FREE, Half cell 144
Hãng sản xuất: AE 

(Đức), xuất xứ: Trung 
Quốc

Công suất: 450Wp

Tấm 10 3,775,000 37,750,000

3 Tủ điện điểu khiển

Tủ điều khiển, chống sét 
lan, điểu khiển tự động 
chuyển lưới cách ly và 
bảo vệ hệ thống điện 

mặt trời 

Bộ 1 4,000,000 4,000,000

4 Dây điện DC
Cáp DC Leader 4mm

 kết nối tấm pin 
mặt trời và máy

Mét 60 20,000 1,200,000

5 Pin lithium 120ah 48VDC
Pin trữ solar 48v 120ah

Model: Gigabox 6E
Cái 1 23,500,000 23,500,000

6 Cáp cho pin lưu trữ + cos Battery cable Mét 6 120,000 720,000

7 Cùm u
Kẹp giữ tấm pin vào 

khung sắt
cái 40 25,000 1,000,000
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8 Dây AC 16mmx2

Dây cáp động lực chạy 
từ máy 

inverter ra tủ điện và 
đến điểm đấu nối

Mét 40 50,000 2,000,000

9 Khung sắt 
Quy cách  khung sắt: 

Trụ thép sắt hộp mạ kẽm 
40x40 dày 1.2mm.

Hệ 1 8,500,000 8,500,000

10 Phụ kiện hệ thống đấu nối

Hộp chạy dây điện, ống 
HPDE dẫn dây DC, và 

các phụ kiện đấu nối cáp 
AC, xi măng đổ trụ

Hệ 1 1,500,000 1,500,000

11 Công lắp đặt Lắp đặt hệ thống Lần 1 7,000,000 7,000,000

12 Vận chuyển
Vận chuyển vật tư 

đến công trình
Lần 1 1,500,000 1,500,000

0
0

Tổng cộng 108,170,000
VAT 10%

Giảm giá

Thành tiền 108,170,000

Ghi chú: 

* Các hệ thống điện, Lắp mới được bảo hành 1 năm
* Các máy inverter được bảo hành 2 năm, Pin lưu trữ bảo hành 2 năm
* Các tấm pin được bảo hành vật lý 12 năm theo các tiêu chuẩn của hãng sản xuất (Không vỡ, móp méo do va đập, 
không có dấu hiệu bị bóc, lột tem, không bị tác động nhiệt gây cháy), bảo hành hiệu suất trên 80% trong 25 năm

Phương thức thanh toán: Đặt cọc 30% khi đặt hàng, thanh toán 60% khi hàng về đến kho hàng chuẩn bị bàn giao đến công 
trình, 10% còn lại thanh toán sau khi nghiệm thu 1 tuần


